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V/v Hướng dẫn giám sát, cách ly,  

chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa 

phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 

những địa điểm trong các thông báo khẩn 

(cập nhật đến 17 giờ 00, 17/6/2021) 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro; 

- Các cơ quan, tổ chức và cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, 

nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây 

nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay; 

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh triển khai 

công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-

19 trong nước về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

1. Tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh:  

 Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các 

tỉnh, thành phố khác trở về tỉnh trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo 

y tế nghiêm túc, trung thực: 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên 

Trang Thông tin điện tử): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho 

chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm 

tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. 

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế qua cổng điện 

tử https://tokhaiyte.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. 

HỎA TỐC 

https://tokhaiyte.vn/
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2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành 

phố:  

- Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, lực lượng địa 

phương, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động 

kiểm tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành 

phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương 

để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

theo đúng hướng dẫn tại: Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19”, Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, 

thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch COVID-19. Đảm bảo giám sát đủ 07 ngày đối với người sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung.  

- Kiện toàn, kích hoạt lại các tổ, đội “COVID cộng đồng” giám sát cách ly, 

theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân 

trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm 

phát hiện sớm các trường hợp từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến địa 

phương. 

3. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo Công an địa phương và các lực lượng liên quan chủ động kiểm 

tra, vận động những người trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ các tỉnh, thành phố 

khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để 

được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao người 

thuộc đối tượng cách ly tập trung cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo 

y tế không đúng sự thật. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh BRT, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: 

- Tăng cường tuyên truyền công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm 

cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nhân 

dân trên địa bàn tỉnh được biết và phối hợp triển khai thực hiện. 
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- Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức 

của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo 

vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng, thực hiện việc đeo khẩu trang 

nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người; cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác để người dân chủ động vận động người thân các tỉnh, thành đang có ca bệnh 

giám sát và địa phương đang có dịch thực hiện khai báo với các cơ quan chức 

năng.  

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người 

dân được biết, hiểu rõ và thực hiện việc khai báo y tế bằng QR-Code khi đi/đến 

các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng: “Tờ khai y tế”, 

“Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”, “NCOVI” trên điện thoại di động 

thông minh theo quy định của Bộ Y tế, cần nhấn mạnh mỗi người dân là một nhân 

tố quan trọng góp phần không nhỏ trong công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

COVID-19 (Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-Code được triển khai tại Văn bản 

số 2215/BCĐ-YT ngày 07/05/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh). 

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin, dư luận xã hội để kịp thời 

có giải pháp đấu tranh phản bác đối với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong dư luận, người dân. 

5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh: 

- Thường xuyên cập nhật, căn cứ tình hình thực tế, bám sát các hướng dẫn, 

chỉ đạo khẩn mới nhất, cập nhật thường xuyên các quy trình, quy định cách ly, xét 

nghiệm, giám sát y tế đối với người đang được cách ly, sắp hoàn thành cách ly và 

người đã hoàn thành cách ly về từ địa phương khác để thực hiện và có hướng dẫn 

kịp thời; Đồng thời, khi nhận được thông tin truy vết khẩn liên quan đến các ca 

nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các 

tỉnh/thành phố khác, tiến hành thông báo ngay cho TTYT các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai tiến hành truy vết ngay. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác giám sát, cách ly, 

chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu theo các phụ lục đính kèm 

- Giám sát việc tổ chức khai báo y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo 

dõi sức khỏe và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm. 
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- Tổ chức tiếp nhận, bàn giao người hoàn thành cách ly theo quy định tại 

Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc 

hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung1. 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thực hiện công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng 

dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng hướng dẫn tại 

các phụ lục đính kèm. 

- Tiến hành truy vết “thần tốc”, kịp thời và khẩn trương ngay khi nhận được 

thông tin truy vết khẩn liên quan đến các ca nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố khác. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai khai báo y tế tại các đơn vị đóng trên địa 

bàn và các khu dân cư. Khi có trường hợp thuộc các đối tượng cách ly tập trung, 

tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục bàn giao người thuộc đối tượng cách ly tập trung 

cho các cơ sở cách ly tập trung theo quy định. 

- Tổ chức triển khai, giám sát và thực hiện chặt chẽ các thủ tục cách ly tại nhà 

theo đúng quy định tại Quyết định  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có chỉ định xét nghiệm 

nhưng không phải cách ly tập trung. 

- Báo cáo số liệu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, số cách ly tại nhà, số theo 

dõi tại nhà về Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế tỉnh trước 09 giờ hàng ngày. 

7. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ 

sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh: 

- Yêu cầu tất cả nhân viên, người đến đơn vị y tế, bệnh viện, cơ sở khám chữa 

bệnh phải thực hiện khai báo y tế qua cổng điện tử https://tokhaiyte.vn  

- Triển khai và thông báo tại đơn vị các hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định 

xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

  

 
1 Nội dung đã được triển khai tại các văn bản: 

- Văn bản số 343/BCĐ-YT ngày 20/01/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v Thực hiện bàn giao, quản 

lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; 

- Văn bản số 701/BCĐ-YT ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v Chấn chỉnh công tác thực 

hiện bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; 

- Văn bản số 2188/BCĐ-YT ngày 06/05/2021 của của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh V/v Điều chỉnh thời gian 

cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-

19. 

https://tokhaiyte.vn/
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8. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Triển khai các nội dung công văn này đến các bệnh viện, phòng khám đa khoa 

tư nhân trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý. 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 tỉnh, kính đề nghị các BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Y tế Vietsovpetro và các cơ sở y 

tế tư nhân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./. 

  Đính kèm các phụ lục: 

- Phụ lục 01A: Hướng dẫn Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét 

nghiệm người đi, đến, về từ địa điểm bị phong tỏa/địa phương/vùng có dịch/ổ 

dịch. 

- Phụ lục 01B: Hướng dẫn Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét 

nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh xác định. 

- Phụ lục 02: Danh sách các địa điểm/địa phương/vùng có dịch/ổ dịch. 

- Phụ lục 03: Danh sách các địa điểm đang bị phong tỏa tại TP. Hồ Chí 

Minh và Chỉ định cách ly, xét nghiệm, giám sát sức khoẻ người đi, đến, về từ địa 

điểm bị phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh. 

(Cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 17/6/2021) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo); 

- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- VPS; KHTC; 

- Website SYT; CDC; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 

 
 



Phụ lục 01A 

Hướng dẫn Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm 

người đi, đến, về từ địa điểm bị phong tỏa/địa phương/vùng có dịch/ổ dịch 
(Danh sách chi tiết các địa điểm bị phong tỏa được cập nhật tại Phụ lục 03; địa phương/vùng 

có dịch/ổ dịch được cập nhật tại Phụ lục 02 đính kèm theo văn bản này) 
 

TT Đối tượng 
Chỉ định 

cách ly 
Chỉ định xét nghiệm 

1 

Từng đi, đến, về từ các ổ dịch đang hoạt 

động (có tiếp xúc gần) theo các thông báo 

khẩn của Bộ Y tế hoặc các địa phương khác 

trên toàn quốc; Hoặc các địa điểm đang 

thực hiện phong tỏa. 

→ Xử lý tương đương như đối tượng F1 

Cách ly  

tập trung 21 ngày 

kể từ ngày vào 

khu cách ly 2 

Xét nghiệm RT-PCR ít nhất 3 

lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 

và ngày thứ 20 trong thời gian 

cách ly tập trung 3. 

2 

Từng đi, đến, về từ các ổ dịch đang hoạt 

động (nhưng không tiếp xúc gần) theo các 

thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc các địa 

phương khác trên toàn quốc. 

→ Xử lý tương đương như đối tượng F2 

Cách ly  

tại nhà 14 ngày 

+ Xét nghiệm Test nhanh giám 

sát 02 lần vào ngày 01 và ngày 

14; 4 

+ Hoặc khi có triệu chứng nghi 

ngờ trong thời gian cách ly. 

3 

Tiếp xúc với người từng đi, đến, về từ các 

ổ dịch đang hoạt động (có tiếp xúc gần) 

theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc 

các địa phương khác trên toàn quốc, hoặc 

các địa điểm đang thực hiện phong tỏa. 

(Tiếp xúc với đối tượng 1 tại phụ lục này) 

→ Xử lý tương đương như đối tượng F2 

Cách ly  

tại nhà 14 ngày 

(Giải phóng khi kết 

quả xét nghiệm  

RT-PCR của F1 âm 

tính; và thực hiện 

tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà, khai 

báo y tế trung thực, 

tuân thủ 5K)  

+ Xét nghiệm Test nhanh giám 

sát 02 lần vào ngày 01 và ngày 

14 (Không tổ chức xét nghiệm vào 

ngày thứ 14 nếu đối tượng đã được 

giải phóng; Tiếp tục quản lý chặt 

đối tượng, yêu cầu đối tượng tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 

14 ngày); 
4 

+ Hoặc khi có triệu chứng nghi 

ngờ trong thời gian cách ly. 

4 

Từng đi, đến, về từ các địa phương bị phong 

toả, các ổ dịch đang hoạt động theo các 

thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc các địa 

phương khác trên toàn quốc nhưng khi khai 

báo đã hơn 21 ngày 

Tự theo dõi sức 

khoẻ tại nhà 14 

ngày, khai báo y tế 

trung thực, tuân thủ 

5K 

Xét nghiệm Test nhanh nếu 

xuất hiện triệu chứng nghi ngờ 

hoặc khi có chỉ định địa 

danh/địa điểm thông báo cụ thể 

của Bộ Y tế. 

*Lưu ý:  

- Đối tượng “Tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 xác định (F1)” và Đối tượng 1 tại phụ lục này 

khi tổ chức thực hiện cách ly tập trung cần phải được cách ly ở 2 khu vực/phòng riêng biệt. 

- Trường hợp lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07 các đối tượng thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 

(sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày): thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR.

 
2 Thời gian cách ly theo quy định tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19. 
3 Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19; Xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 07 đối với các trường hợp đã hoàn thành cách 

ly và đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày. 
4 Lấy mẫu xét nghiệm cho F2 theo hướng dẫn tại Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế (Đã 

được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tại Công văn số 2285/SYT-NV ngày 13/5/2021) 



Phụ lục 01B 

Hướng dẫn Chỉ định cách ly, giám sát sức khoẻ và xét nghiệm 

đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh xác định 
 

TT Đối tượng 
Chỉ định 

cách ly 
Chỉ định xét nghiệm 

1 

Tiếp xúc gần với bệnh nhân 

COVID-19 xác định. 

→ Đối tượng F1 

Cách ly  

tập trung 21 ngày kể từ 

ngày vào khu cách ly 5 

Xét nghiệm RT-PCR ít nhất 3 lần 

vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày 

thứ 20 trong thời gian cách ly tập 

trung 6. 

2 

Tiếp xúc gần với trường hợp 

tiếp xúc gần với bệnh nhân 

COVID-19 xác định. 

(Tiếp xúc với đối tượng 1 tại 

phụ lục này) 

→ Đối tượng F2 

Cách ly  

tại nhà 14 ngày 

(Giải phóng khi kết quả  

xét nghiệm RT-PCR của F1 

âm tính 7; và thực hiện tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà, 

khai báo y tế trung thực, 

tuân thủ 5K)  

+ Xét nghiệm Test nhanh giám sát 

02 lần vào ngày 01 và ngày 14 
(Không tổ chức xét nghiệm vào ngày 

thứ 14 nếu đối tượng đã được giải 

phóng; Tiếp tục quản lý chặt đối tượng, 

yêu cầu đối tượng tiếp tục tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày); 8 

+ Hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ 

trong thời gian cách ly. 

*Lưu ý:  

- Trường hợp lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 07 các đối tượng thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 

(sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày): thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR.

 
5 Thời gian cách ly theo quy định tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19. 
6 Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19; Xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 07 đối với các trường hợp đã hoàn thành cách 

ly và đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày. 
7 Giải phóng F2 theo hướng dẫn tại Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn 

tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. 
8 Lấy mẫu xét nghiệm cho F2 theo hướng dẫn tại Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế (Đã 

được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tại Công văn số 2285/SYT-NV ngày 13/5/2021) 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM/ĐỊA PHƯƠNG/VÙNG CÓ DỊCH/Ổ DỊCH 

(Cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 17/6/2021) 

 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Đồng Tháp H. Tháp Mười Xã Phú Điền 
- Bến đò Ngã Sáu (từ ấp Mỹ Thạnh qua ấp Mỹ 

Phú) vào khoảng 19g20 ngày 30/5 

- Từ 30/5/2021 đến 

nay 
Cách ly tập trung Theo quy định 

Bắc Kạn Ba Bể Xã Thương Giáo - Thôn Kéo Pụt - Từ 13/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phú Thọ TP. Việt Trì P. Tiên Cát - Tổ 36, phố Thi Đua - Từ 13/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tiền Giang 

(giãn cách XH 

theo CT15 từ 

0h ngày 12/6) 

Thị xã Cai Lậy * * - Từ 09/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Huyện Cái Bè * * - Từ 09/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tây Ninh 
Thị xã Hòa 

Thành 
Xã Trường Tây - Số 5A, hẻm 54, ấp Long Hải 

- Từ 25-28/5/2021 

đến nay 
Cách ly tập trung Theo quy định 

Trà Vinh 

(giãn cách 

theo CT15 từ 

0h ngày 

01/6/2021) 

* * * - Từ 31/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bến Tre TP. Bến Tre Phường 6 
- Nhà hàng Làng Chài, Đ. Đồng Văn Cống từ 

11h – 13h ngày 30/5 

- Từ 30/5/2021 đến 

nay 
Cách ly tập trung Theo quy định 

 
9 Thời điểm bắt đầu giám sát khi địa phương phát hiện có ca bệnh. 
10 Cách ly tập trung 21 ngày, ứng xử chỉ định cách ly theo Đối tượng 1 tại Phụ lục 01 đính kèm văn bản này, tuân thủ quy định cách ly theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. 
11 Cách ly tại nhà 14 ngày, ứng xử chỉ định cách ly theo Đối tượng 2 tại Phụ lục 01 đính kèm văn bản này, tuân thủ quy định cách ly theo hướng dẫn tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 

12/03/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19. 



 

 

 

9 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Đồng Nai 

Biên Hòa Phước Tân 

- Sân Golf Long Thành (Có tiếp xúc gần ca 

bệnh) 

- Từ 17-31/5/2021 

đến nay 
Cách ly tập trung Theo quy định 

- Sân Golf Long Thành (Không tiếp xúc gần ca 

bệnh) 

- Từ 17-31/5/2021 

đến nay 
Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Công ty TNHH Map Pacific Singapore (Khu 

công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)  
- Từ 04/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Cẩm Mỹ Xã Long Giao 
-Văn Phòng Công chứng Trần Thị Trúc Linh, 

từ 10g00 – 12g00 
- Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Hà Tĩnh 

Tp. Hà Tĩnh  * - Toàn bộ TP. Hà Tĩnh (Trừ xã Thạch Bình)  - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Nghi Xuân Xã Cương Gián 

- Thôn Song Hồng 

- Thôn Cầu Đá  

- 1 phần thôn Nam Sơn  

- Từ 11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Can Lộc Thị trấn Nghèn - Quán Ngọc Phát, từ 19g00-21g00 - Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Hương Sơn 

Sơn Phú - Thôn Đại Vường - Từ 04-11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thị trấn Phố Châu 

- Một phần tổ dân phố số 4 - Từ 04-11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Phòng khám Bác sĩ Toại, Tổ dân phố số 2, từ 

16g30 đến 17g00 
- Từ 06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quầy thuốc Nghiên Sơn, số 64, đường 

Nguyễn Tuấn Thiện, khoảng 10g30 
- Từ 06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Cửa hàng Viettel đối diện bến xe thị trấn Phố 

Châu, khoảng 9g30 và 16g00 ngày 7/6; từ 

12g30 ngày 8/6 

- Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 



 

 

 

10 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Quán sửa xe gần khách sạn Lý Hà, khoảng 

9g40  
- Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán tạp hóa Lan Lĩnh, tổ 6, khoảng 10g00 

ngày 7/6 và 12g40 ngày 8/6 
- Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Cửa hàng Viettel (đối diện khách sạn Bách 

Đại Dũng) khoảng 18g20 ngày 7/6 
- Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Sơn Giang - Thôn 2 - Từ 04-05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Sơn Trường - Thôn 1 - Từ 13/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Lộc Hà 

Xã Thạch Bằng 
- Quán 007 tại bãi biển Thạch Bằng, từ 17g00-

21g00 ngày 30/5 và 17g00-21g00 ngày 02/6 
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Thạch Kim * - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thị trấn Lộc Hà 

(cách ly y tế theo 

CT16/CT-TTg) 

- Toàn bộ Thị trấn Lộc Hà (trừ các TDP: Xuân 

Khánh; Phú Đông; Khánh Yên; Yên Bình) 
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Thạch Hà 

- 
- Quán Nguyệt Liễu ở bãi biển Thạch Hải, từ 

17g00-21g00  
- Từ 31/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Tân Lâm Hương 

- Thôn 16;  

- Thôn 18;  

- Thôn Thắng Hòa; 

- Thôn Trung Hòa; 

- Thôn Bình Tiến; 

- Thôn Tân Tiến; 

- Thôn Nhân Hòa; 

- Thôn Đông Tân 

- Thôn Mỹ Triều 

- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 



 

 

 

11 

Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Thạch Điền 

- Tổ dân phố số 6 - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Cụm khai thác Thủy lợi N1 Kẻ Gỗ, thuộc 

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, 

sáng  

- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Thạch Long 

- Quán Cầu Nga, lúc 20g30 - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán 5G ở thôn Đông Hà 2, từ 17g30-21g00 - Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Nghệ An H. Diễn Châu 

Xã Diễn Liên - Ủy ban nhân dân xã Diễn Liên - Từ 01-15/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Cát 
- Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn 

Cát 
- Từ 15/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Tân 
- Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn 

Tân 
- Từ 10-12/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Kim 

- Hội trường làm căn cước công dân tại xóm 

Xuân Châu 
- Từ 07-10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Vinh Hiên, từ 18g30 – 20g30 - Từ 08/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Quyền Hoa, từ 11g15 – 12g30 - Từ 08/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Trung 
- Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn 

Trung 
- Từ 04-06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Xuân 

- Quán phở Cồ Duyên (đối diện chợ chiều xã 

Diễn Xuân), từ 7g00 – 7g30 
- Từ 12/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn 

Xuân từ 17g30 – 19g00 
- Từ 11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Thịnh - Quầy thuốc Ngô Thị Linh, vào tối 14/6 - Từ 14/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn 

Thịnh 
- Từ 13/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Diễn Đồng 
- Quán cà phê Trung Nguyên tại ngã tư xã Diễn 

Đồng, từ 20g00 – 21g00 
- Từ 12/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Minh Châu 
- Hội trường làm căn cước công dân tại xã 

Minh Châu 
- Từ 01-03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

TP.Vinh 

P. Trường Thi 

- Quán cà phê Cung Lễ Hội từ 17g30-18g15  - Từ 04/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Cà phê Highlands Coffee - Vinh Centre, 

lúc trưa 
- Từ 06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán bia Hải Quế (cạnh hồ Goong), đối diện 

số 54, đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh từ 

19g00 ngày 05/6 đến 0g30 ngày 06/6. 

- Từ 05-06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Hưng Dũng 

- Công ty FE CREDIT, số 44, đường Đinh Lễ - Từ 01-11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa 

Đông, lúc 15g30 
- Từ 15/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Trung tâm Phát hành sách, đường Lê Hồng 

Phong, khoảng 21g00 
- Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thị xã Cửa Lò 

- Quán Thúy Hiếu, Bãi biển Cửa Lò, từ 17g00 

– 21g00 
- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Khách sạn Summer, Đám cưới trưa ngày 06/6 - Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Hà Huy Tập 

- Đường Mai Hắc Đế từ ngã tư Ga Vinh đến 

vòng xuyến Quán Bàu 
- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Đường Nguyễn Sỹ Sách đoạn từ ngã tư Ga 

Vinh đến ngã tư cầu Kênh Bắc  
- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Đường Hà Huy Tập từ ngã tư cầu Kênh Bắc 

đến vòng xuyến Quán Bàu  
- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán tạp hóa Bà Hưởng trên đường Nguyễn 

Năng Tĩnh (đối diện chợ Phong Toàn, Hà Huy 

Tập) từ 10g00 đến 10g30  

- Từ 06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán tạp hóa và chợ Phong Toàn từ 17g30 

đến 18g30  
- Từ 10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Hồng Sơn 

- Chợ Vinh, khu vực các kiôt bán đồ hải sản và 

chợ rau, ở vị trí đường Cao Thắng rẽ phải sang 

đường Hồng Sơn từ 16g30 đến 17g30  

- Từ 06/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Thành 

phố Vinh, từ 14g10 – 16g00 
- Từ 09/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- - Nghĩa trang Đông Vịnh, khoảng 17h ngày 6/6 - Từ 06/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Long An 

TP. Tân An * * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Đức Hòa * * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Bến Lức * * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Cần Đước * * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Cần Giuộc * * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Đăk Lăk H. Ea H'leo Xã Cư Mốt 

- Thôn 6a 

- Thôn 6b 

- Thôn 7 

- Từ 26/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Xã Ea Wy 
- Khu vực dân cư tại: quán Thanh Dậu, Quán 

Cà phê Cây Si, Quán ăn Ba Khía 
- Từ 26/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

TT. Ea Drăng 

- Quán cà phê Rota 

- Quán ăn Dream 

- Giáo xứ Ea H’leo 

- Từ 26/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bình Thuận H. Tánh Linh Xã Đồng Kho 
- Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà 

Pao, thôn 2) từ 14h00 
- Từ 24-29/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bình Dương 

H. Bàu Bàng 

(giãn cách 

theo CT15 từ 

0h ngày 

02/6/2021) 

* * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thị xã Tân 

Uyên 

 

P. Tân Vĩnh Hiệp * - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Tân Phước 

Khánh 
* - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Thái Hòa * - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

TP. Thuận An 

Bình Chuẩn - Chợ Bình Chuẩn lúc 5g00-6g00 - Từ 15-27/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. An Phú - Công ty Cổ phần TICO - Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Vĩnh Phú 
- Công ty cấp thoát nước Thuận An, từ 6g00-

13g00 
- Từ 15/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Chung cư Ehome 4: 

+ Toàn bộ chung cư 

+ Tạp hóa Hợp, từ 19g00 

+ Căn hộ bán nước dừa số B4-003 

+ Bách hóa Hợp, Block C2 

+ Nhà sách Vĩnh Kim, Block C2 

+ Tạp hóa Minh Nguyệt và sạp bán rau kế bên 

từ 19g00 

+ Nhà thuốc Pharmacy từ 16h00 

 

- Từ 09/6/2021 

 

- Từ 06/6/2021 

 

 

- Từ 10/6/2021 

 

- Từ 11/6/2021 

Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thuận Giao 

- Nhà hàng DA Huma (Siêu thị Aeon Bình 

Dương) sáng 24/5, tối 25/5, ngày 26/5, sáng 

27/5 

- Từ 24/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Bình Hòa 

- Nhà xe Thành Công (7A/12 khu phố Bình 

Đức) từ 15g00 
- Từ 01/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Công ty TNHH Puku Việt Nam, Khu công 

nghiệp Đồng An 1 
- Từ 08/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Công ty TNHH Prestima Việt Nam - Từ 11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Chợ Đồng An 4, từ 18g30 – 19g00 - Từ 31/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Tiệm cắt tóc trên đường ĐT743 (cách phòng 

khám đa khoa Bình Hòa 20m) từ 7g45 – 8g00 
- Từ 06/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Cây xăng gần ngã ba đường ĐT743  - Từ 07/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Bách hóa xanh đường ĐT743  - Từ 09/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Lái Thiêu - Lotte Bình Dương - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Sân Golf Sông Bé - Từ 27/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Thủ Dầu Một 

(giãn cách 

theo CT15 từ 

0h ngày 

02/6/2021) 

* * - Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phú Cường 

- Tiệm vàng Hoàng Trúc (chợ Thủ Dầu Một) từ 

17g00 
- Từ 10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Bánh kem Ba Con Gấu (gần Ngã sáu, Thủ 

Dầu Một, đối diện Phúc Long) từ 10g30 
- Từ 10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán cơm Năm Đức (đường Thích Quảng 

Đức) 
- Từ 10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- 
- Quán hủ tiếu Nguyên (không rõ địa chỉ,  

hướng từ chợ về Bình Hòa bên tay trái) từ 9g00 
- Từ 12/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Hiệp Thành 

- Quán trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương, 

từ 15g00 – 15g30  
- Từ 30/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Quán cà phê Highland ngay Đại học Bình 

Dương 
- Từ 28/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Quán Năm Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy, từ 

ngày 28/5 
- Từ 28/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Shop Quỳnh Phạm, đường Yersin, từ 20g00 - Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Phòng khám đa khoa Châu Thành đường 

Phạm Ngọc Thạch 
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phú Mỹ 
- Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, 3 đường Đồng 

Cây Viết 
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Định Hòa 

- Công ty SamWoo Vina (276/2 Cây Đa, TP.Dĩ 

An) lúc 11g30 
- Từ 01/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán 2 Nù từ 17h00 - Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

TP. Dĩ An P. Dĩ An 

- Quán cà phê Yes (số 2 đường Truông Tre) từ 

17g00 
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán sinh tố trên đường Trần Quốc Toản, từ 

21g30 
- Từ 01/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc 

Toản, từ 16g45 – 17g00 
- Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Trung tâm ngoại ngữ Thành Nhân, đường Lý 

Thường Kiệt từ 17g00  
- Từ 25/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán bánh đa cua, đường Trần Quốc Toản - Từ 01/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán lẩu Biển Xanh, khu phố Thông Nhất, từ 

17g45  
- Từ 02/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn An Ninh, từ 

17g00 
- Từ 01/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tiệm photo Lâm Hồ Hải (292 Nguyễn An 

Ninh) từ 14g30 
- Từ 01/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Family Mart Đ.Nguyễn An Ninh, từ 16h – 

16h30 ngày 2/6 và 3/6 
- Từ 02-03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Pharmacy Nguyễn An Ninh, từ 16g00 – 

16g30  
- Từ 02-03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Quán Cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An 

Ninh, từ 16g30 – 16g45  
- Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Nhà sách Hoàng Phúc, Đ. Nguyễn Trãi, từ 

17g00 – 17g15  
- Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt 

(đường 16, khu phố Nhị đồng 2) 
- Từ 29/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 
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Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 
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Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

- Công ty Duy Hưng Logistics - Từ 11/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Tân Đông Hiệp - Cơm niêu Hoàng Vân từ 12g00 - Từ 31/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Đông Hòa -Tiệm NET GAMING từ 21g00 - Từ 29/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Lạng Sơn H. Hữu Lũng * * - Từ 17/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Bắc Giang 

Tp. Bắc Giang 

(giãn cách XH  

theo Chỉ thị 

15/CT-TTg) 

* * - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Phường Dĩnh Kế * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xã Song Khê * - Từ 17/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Phường Đa Mai * - Từ 08/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Xương Giang - Công ty TNHH Yoo Jin Vina - Từ 15/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Ngô Quyền - Tổ dân phố số 1 - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Tân Tiến - Thôn Xuân; Thôn Trước - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Tân Mỹ - Thôn Miễu - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Lê Lợi - Tổ dân phố Dân Chủ; Lê Lợi; Nghĩa Long - Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Lạng Giang * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Việt Yên * * - Từ 03/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Dũng * * - Từ 11/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 
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hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

H. Hiệp Hòa * * - Từ 26/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Lục Nam * * - Từ 7/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Tân Yên * * - Từ 29/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Thế * * - Từ 7/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Thanh Hóa Hoằng Hóa Thị trấn Bút Sơn 
- Từ số 487 đến số 593, Đường ĐH-HH40, phố 

Trung Sơn 
- Từ 05/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Bắc Ninh 

Tp. Bắc Ninh * * - Từ 08/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Quế Võ * * - Từ 12/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Yên Phong * * - Từ 15/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

H. Thuận 

Thành 
* * - Từ 27/4/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hải Dương Tp. Hải Dương 

P. Trần Phú * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Lê Thanh Nghị * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Hải Tân * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Nguyễn Trãi * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Trần Hưng 

Đạo 
* - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Phạm Ngũ Lão * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Quang Trung * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 
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Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 
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Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 
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Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

P. Thanh Bình * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Tân Bình * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Ngọc Châu * - Từ 14/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Bình Hàn 

- Hàng rau của chị Phương, trước cửa nhà số 2 

Mai Hắc Đế (bên ngoài chợ Hồ Máy Sứ), từ 

7g30 – 8g00 

- Từ 16-31/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

- Khu vực đăng ký khám bệnh của Trung tâm 

Y tế thành phố, từ 7h30 – 8h00  
- Từ 01/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

P. Cẩm Thượng - Khu vực chợ Cẩm Thượng, từ 8h00  - Từ 28/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Thái Nguyên H. Phú Bình Xã Dương Thành - Phẩm 2 - Từ 10/6/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Hà Nội 

Q. Hai Bà 

Trưng 

Đồng Tâm - Số 68/96, ngõ Tự Do - Từ 24/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Minh Khai - P804, tòa 15T2, chung cư 310 Minh Khai - Từ 24/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Sóc Sơn Xã Mai Đình 
- Ngõ Thống Nhất, thôn Thế Trạch từ 18g30-

20g00 
- Từ 22/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Hà Đông P. Phúc La 

- Tòa nhà Hemisco Xa La - Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Chợ Xanh, Văn Quán, Khu đô thị Văn Quán - Từ 25/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tòa nhà CT3B, Khu đô thị Văn Quán - Từ 25/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Đống Đa Láng Hạ - Công ty Nhân Hòa, số 97 – 99 Láng Hạ - Từ 30/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Gia Lâm Xã Đa Tốn 
- Tòa nhà S2.02 khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park 
- Từ 18/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Cầu Giấy P. Quan Hoa - Ngách 53, ngõ 68, phố Cầu Giấy - Từ 26/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

H. Đông Anh 

Xã Uy Nỗ 

- Chợ Tó, khoảng thời gian từ 3g00 – 5g00 

hàng ngày 
- Từ 16/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Thôn Kính Nỗ - Từ 09/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Xã Xuân Nộn 

- Lương Quy - Từ 10/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Bệnh viện Bắc Thăng Long - Từ 07/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Thị trấn Đông 

Anh 
- Khu vực chợ Cửa hàng mới  - Từ 16/5-08/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Hoàng Mai 

P. Mai Động 

- Tòa nhà Park 9, Park Hill, Khu đô thị Times 

City 
- Từ 19/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

- Tòa nhà Park 11, Park Hill, Khu đô thị Times 

City 
- Từ 28/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Yên Sở 
- Tòa nhà CT1, Chung cư Gelexia Riverside, 

Số 885 Tam Trinh 
- Từ 24/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Đại Kim 
- Tòa nhà HH02, 32 Đại Từ, chung cư ECO 

Lake View 
- Từ 28/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

Q. Thanh 

Xuân 
P. Khương Trung - Ngõ 47/41/1 Khương Trung - Từ 24/5/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 
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Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/ 

Thành phố/ 

Thị xã 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 

Thôn/Xóm, 

Đội/Tổ dân phố/ 

Ấp/Khóm/Địa điểm 

Thời điểm bắt đầu 

giám sát 9 

Chỉ định cách ly 

(Cách ly tập trung10 

hoặc  

Cách ly tại nhà11) 

Chỉ định 

xét nghiệm 

Q. Long Biên 

P. Phúc Đồng 
- Chung cư NO3A, Khu đô thị Sài Đồng, tổ 8, 

từ 8g00 
- Từ 15/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

P. Đức Giang 
- Bệnh viện đa khoa Đức Giang (54 Trường 

Lâm) 
- Từ 03/6/2021 Cách ly tại nhà Theo quy định 

 

- Dấu * có nghĩa là Tất cả hoặc Toàn bộ. 

- Lưu ý: Trường hợp xác định là tiếp xúc gần với các ca mắc tại các địa phương trên, chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định. 

- Tất cả những người về từ địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bắc Giang từ ngày 01/5/2021 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. 

 

Phương tiện di chuyển công cộng đang được giám sát/truy vết Cách ly Xét nghiệm 

Xe khách (BKS: 62B-012.50) xuất phát tại bến xe Chợ Lớn vào lúc 14g45 và đến bến xe Long An lúc 16g20 ngày 

26/5/2021 
Cách ly tập trung Theo quy định 

Xe khách (BKS: 51B-249.95) xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15g và đến bến xe Long An lúc 16g40 ngày 26/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 

Xe khách (BKS: 51B-269.84) xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15g30 và đến bến xe Long An lúc 17g10 ngày 26/5/2021 Cách ly tập trung Theo quy định 



Phụ lục 03 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐANG BỊ PHONG TỎA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH(**) 

(Cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 17/6/2021) 

  (**): Người về từ các địa điểm phong tỏa phải thực hiện Cách ly tập trung 21 ngày; 

        Người về từ các địa điểm còn lại phải thực hiện nghiêm Khai báo y tế trung thực, Tự theo 

dõi sức khỏe, Tuân thủ 5K theo hướng dẫn Bộ Y tế. 

- Thời điểm bắt đầu giám sát: 01/6/2021 
 

TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

1 

1 

Bến Nghé 
111 Pasteur 

2 144 Tôn Thất Đạm 

3 
Bến Thành 

Cty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân 

4 50D Bùi Thị Xuân 

5 
Cầu Kho 

Lô TK5 Trần Hưng Đạo 

6 Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt 

7 Cô Giang 90 Trần Đình Xu 

8 
Nguyễn Cư 

Trinh 

Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu Mã lạng) 

9 Hẻm ca bệnh 138-148 Nguyễn Văn Cừ 

10 Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh 

11 Phạm Ngũ Lão 
Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, Hẻm 103/35 đến 102/59 Cống 

Quỳnh 

12 Tân Định Hẻm 212/158 Nguyễn Văn Nguyễn 

13 

3 

1 611 Điện Biên Phủ, Quận 3 

14 3 51/22 Cao Thắng 

15 11 Hẻm 436/59 Cách mạng tháng 8, P11, Quận 3 

16 14 Hẻm 284 Lê Văn Sỹ P14 q3 

17 

4 

8 
Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu P8 

18 Hẻm 243/23 Hoàng Diệu P8 

19 10 Hẻm 122/34 Tôn Đản P10 

20 13 Hẻm cụt 1/25D Hoàng Diệu 

21 

5 

1 
Hẻm 740 Võ Văn Kiệt 

22 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (764 Võ Văn Kiệt) 

23 2 Block A, Chung cư Phan Văn Trị 

24 
6 

Chung cư 43 An Bình 

25 Một phần đường Nguyễn Thời Trung 

26 
9 

Số 3 Trần Nhân Tôn 

27 Một phần Toà nhà 77 Trần Nhân Tôn 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

28 
10 

37 Hải Thượng Lãn Ông 

29 41 Hải Thượng Lãn Ông 

30 11 
Đường Ký Hòa, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Lương 

Nhữ Học 

31 12 Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ 

32 

13 

Công ty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh Hoài Đức 

(cổng sau 18A 

Vạn Tượng) 

33 Đường Trịnh Hoài Đức 

34 Một phần đường Gò Công 

35 Hẻm 77 Nguyễn Thi 

36 14 Chung cư 21 Phú Giáo 

37 

6 

3 Hẻm 229 Phạm Văn Chí P3 Q6 

38 5 Hẻm 53 Bửu Đình 

39 

6 

Một phần đường Lê Quang Sung, P6, Q6 

40 
Khu vực từ số nhà 92D/37 Hậu Giang đến 136/34 L Hậu 

Giang 

41 Hẻm 136 Hậu Giang 

42 8 51 Bà Lài, P8, Q6 

43 11 Một phần đường Nguyễn Văn Luông 

44 13 110/9 Bà Hom P13 Q6 

45 
14 

Hẻm 64 Đặng Nguyên Cẩn P14 Q6 

46 Hẻm 103 Tân Hóa P14 Q6 

47 

7 

Bình Thuận số 56 đến số 60 đường số 1, KP3, phường Bình Thuận 

48 Phú Mỹ 

Tháp E25, Chung cư bellaza, đường số 2 (một số tầng và 

phòng còn 

cách ly y tế) 

49 Tân Hưng 

Tháp W1 chung cư Sunrise City Central, số 25 đường 

Nguyễn Hữu 

Thọ 

50 Tân Phú 

Tầng 32 tòa nhà Rivieva Point số 2 Nguyễn Văn Tưởng, 

Tân Phú, 

Quận 7 

51 Tân Quy Số 67 đường 53 phường Tân Quy, Quận 7 

52 Tân Thuận Đông 53/28 Bùi Văn Ba 

53 Tân Thuận Tây Số 31 đến số 35, đường 5K 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

54 

8 

1 
Đoạn hẻm 45 Dương Bá Trạc 

55 Hẻm 450B Dương Bá Trạc 

56 2 Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần 

57 

3 

Hẻm 280 Phạm Thế Hiển, P3 

58 Hẻm 225 Tạ Quang Bửu 

59 Hẻm 190 Tạ Quang Bửu 

60 4 Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển 

61 
5 

Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông Sao 

62 Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải 

63 
7 

Từ số nhà 01 đến số 11 đường 3643B Phạm Thế Hiển 

64 Đoạn đường D7 khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn 

65 10 Hẻm 933 Ba Đình 

66 12 Hẻm số 38 Đường Phong Phú, P12, Q8 

67 14 
Hẻm 117H Hoài Thanh (Từ số nhà 117H/1 đến số nhà 

117H/37) 

68 
15 

Đoạn Hẻm 41 Lương Văn Cang 

69 Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc 

70 

16 

Chung cư Mỹ Phúc, lô B 

71 Đường số 2 Khu tái định cư Cảng Phú Định 

72 1A An Dương Vương 

73 Hẻm 25/2 An Dương Vương 

74 204/169 An Dương Vương 

75 

10 

4 Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, Phường 4 , Quận 10 

76 5 Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5 , Quận 10 

77 
10 

Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10 

78 Hẻm 275 đường 3/2, phường 10, Quận 10 

79 
12 

Hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12,quận 10 

80 Hẻm 392 Cao Thắng, phường 12, quận 10 

81 11 15 
Phong toả: Lô 4 Khu B chung cư Phú Thọ, Phường 15, 

Quận 11 

82 

12 

Đông Hưng 

Thuận 

Công ty TNHH giấy Phú Thịnh kp4 ĐHT 

83 MN Anh Đào (Đông Hưng Thuận) 

84 

Hiệp Thành 

Tổ 23C, KP2, Hiệp Thành 

85 Tổ 55, KP5, Hiệp Thành 

86 Hẻm 523/28 Lê Văn Khương, KP 5,Hiệp Thành 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

87 Tân Chánh Hiệp 
Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang 

Trung 

88 
Tân Hưng Thuận 

Tổ 5, KP6 Tân Hưng Thuận 

89 P404 số 60, tổ 6, KP7 THT 

90 
Tân Thới Hiệp 

Tổ 10 KP2 Tân Thới Hiệp 

91 Tổ 24 KP3A Tân Thới Hiệp 

92 

Tân Thới Nhất 

Khu cách ly Tân Hưng Thuận 

93 Kho hàng công ty Nguyễn Kim Tân Thới Nhất 

94 Lock C chung cư Prosper Plaza Tân Thới Nhất 

95 Lock A chung cư Prosper Plaza Tân Thới Nhất 

96 Hẻm 123 Khu phố 4 Tân Thới Nhất 

97 Tổ 18 kp2 TTN 

98 Một phần tổ 3, tổ 5 KP2 TTN 

99 

Thạnh Lộc 

TL15 Thạnh Lộc 

100 Tổ 8, khu phố 3b, TL 19 Thạnh Lộc 

101 Tổ 2, Tổ 15 KP 3B Thạnh Lộc 

102 Tổ 4, khu phố 3c, phường Thạnh Lộc 

103 Tổ 15, khu phố 3b, phường Thạnh Lộc 

104 

Thạnh Xuân 

Tổ 24 kp 7 thạnh xuân 

105 Tổ 2 kp1 thạnh xuân 

106 Tổ 25 kp2 thạnh xuân 

107 

Trung Mỹ Tây 

Tổ 24 KP2 Trung Mỹ tây 

108 hẻm 125 kp4 Trung mỹ tây 

109 Tổ 40 Kp5 Trung Mỹ tây 

110 Tổ 43 kp4 Trung Mỹ tây 

111 Tổ 26 KP2 Trung Mỹ Tây 

112 Công ty MDK số 9, phường Trung Mỹ Tây 

113 

Bình Chánh 

Bình Hưng Chung cư Sinh Lợi; ấp 4B, Xã Bình Hưng, Bình Chánh 

114 Phong Phú Tiệm bánh Ngon Nhất, ấp 2, xã Phong Phú 

115 Tân Kiên Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa Ấp 1, xã Tân Kiên 

116 

Thị trấn Tân Túc 

Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết, Thị trấn Tân Túc 

117 

Bưu điện, E9/37 đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị 

trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh 

118 Vĩnh Lộc A Một phần tổ 12, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

119 Vĩnh Lộc B 1 phần Tổ 8-9 ấp 3 Vĩnh Lộc B 

120 

Bình Tân 

An Lạc 

Chung cư Ehome3 số 103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc 

121 1E Đường số 6 khu dân cư Nam Long 

122 258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59 

123 
13-15 đường 2A, Nam Hùng Vương, khu phố 3, phường 

An Lạc 

124 1948-1950 Võ Văn Kiệt 

125 Chợ khu phố 2, phường An Lạc 

126 303 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, Quận Bình Tân 

127 

Bình Hưng Hòa 

Một phần đường 13, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân 

128 
Một phần đường Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, 

Bình Tân 

129 Lô A, Chung cư Gia Phú 

130 Phòng khám Thiên Phước 

131 50/17/17A Đường số 5 

132 403/2/9 hương lộ 3 

133 Bình Hưng Hòa 

A 

Hẻm 110/2 Đường số 4, KP3, P Bình Hưng Hòa A, Q 

Bình Tân 

134 khu cách ly đường số 5 

135 

Bình Hưng Hoà 

B 

268 Nguyễn Thị Tú, p. Bình Hưng Hòa B 

136 
Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân 

137 Số 177/27A Liên khu 4-5 

138 

Bình Trị Đông 

Hẻm 30 Đường chiến Lược khu phố 13, phường Bình Trị 

Đông 

139 số 639/73 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông 

140 639/46 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông 

141 161/6 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông 

142 112 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông 

143 107/6 chiến lược, khu phố 16, phường Bình Trị Đông 

144 

Tân Tạo A 

Một phần đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A 

145 
Một phần đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ, P. 

Tân Tạo A 

146 Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo A, Bình Tân 

147 Tầng 14, Lô E chung cư Tecco 4449 Nguyễn Cửu Phú 

148 số 100 Đường số 6, 76 đường số 8, phường Tân Tạo A 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

149 Công ty Trung Sơn, phường Tân tạo A 

150 

Bình Thạnh 

1 Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng 

151 2 Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng) 

152 5 Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu 

153 7 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (1 Nơ Trang Long) 

154 

11 

Hẻm 26 Trần Quý Cáp P11 Q Bình Thạnh 

155 Hẻm 346 Phan Văn Trị (Tổ 88,90,91,94,95,96) 

156 334A Phan Văn Trị 

157 12 Hẻm 213 Nơ Trang Long 

158 14 Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật 

159 

15 

Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ P15 Q Bình Thạnh 

160 
Phường 15 Bình Thạnh (Hẻm 27 và hẻm 71 Điện Biên 

Phủ) 

161 293 Điện Biên Phủ 

162 
19 

Hẻm 32 Mê Linh 

163 Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh 

164 21 Hẻm 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh P21 Q Bình Thạnh 

165 22 L3 Chung cư Vinhome Nguyễn Hữu Cảnh 

166 25 Chung cư 3B 208 Nguyễn Gia Trí 

167 27 Hẻm 63, 75/11 Bình Quới 

168 

Củ Chi 

Bình Mỹ Hẻm 27 đường 164 ấp 5 

169 

Tân Phú Trung 

Hẻm 154 Tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng 

170 Lô D1-1, đường Tam Tân 

171 Hẻm 56 đường 93 ấp Bến Đò 1 

172 

Tân Thạnh Đông 

Hẻm 139 Nguyễn Thị Quyên, Ấp 9A, xã Tân Thạnh Đông 

173 Hẻm 23 đường 122, Ấp 7A, xã Tân Thạnh Đông 

174 Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 8 xã Tân Thạnh Đông 

175 

Gò Vấp 

6 Hẻm 182 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp 

176 

7 

1 phần Hẻm 265 Nguyễn Thái Sơn, KP1, Phường 7 (Số 3-

83) 

177 

1 Phần Đường số 2 từ nhà số 2 đến số 49, KDC City 

Land, phường 7, 

quận Gò Vấp. 

178 8 Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối 

179 9 Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

180 

Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Thiên Khải, 

332 - 334 

Phạm Văn Chiêu, phường 9 

181 Phong toả 1 đoạn từ 107 đến 195 đường số 9 

182 Phong tỏa 1 đoạn hẻm 95 và 252 đường số 3 

183 Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp 

184 11 Hẻm 78/16 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. 

185 

14 

Chung cư Ehome, Lock C số 359 Phạm Văn Chiêu, 

phường 14, quận 

Gò Vấp 

186 

Lock B - Chung cư I-home, số 359 Phạm Văn Chiêu, 

phường 14, 

quận Gò Vấp 

187 

15 

Hẻm 854/34 Thống Nhất, phường 15, quận gò Vấp. 

188 3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất, phường 15 

189 Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, KP6, P.15 

190 Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ, P15 

191 Một phần đường Khu Sông Đà, phường 15 

192 

17 

Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy Hoàng địa số 

223/2/11 

193 

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn 

Oanh, 

phường 6 

194 Hẻm 411 Lê Đức Thọ, phường 17 

195 Hẻm 24 Lê Thị Hồng, phường 17 

196 

Hóc Môn 

Bà Điểm 

Tổ 5, ấp hậu lân, xã bà điểm, huyện hóc môn 

197 Khu vực 38 đông lân 

198 Hậu Lân, Bà Điểm 

199 
Đông Thạnh 

ấp 5, Đông Thạnh 

200 Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2, Đông Thạnh 

201 

Tân Hiệp 

Tân Hiệp 16, Tổ 10 + 14, ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp 

202 Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy, Tân Thới 1, Tân Hiệp 

203 Tân Thới 3, Tân Hiệp 

204 Công ty KDC Style 179/1C Tân Thới 3 

205 Tân Thới Nhì Khu vực 1/7 tổ 57 nhị tân 1 

206 Tân Xuân Công ty Việt Đài 1/5 ấp Đình, Tân Xuân 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

207 tổ 7, Mỹ Hòa 3, Tân Xuân 

208 Hẻm Công ty Tuấn Tú, 307 Tô Ký, ấp Mới 1, Tân Xuân 

209 Công ty Minh Thông (1/4A đường bà triệu, ấp Đình) 

210 Thị Trấn Hóc 

Môn 

Khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn 

211 Khu vực 12 kp6 

212 Thới Tam Thôn 
Công ty gỗ Mộc Đại Cát, 29/14 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn 

213 
Xuân Thới 

Thượng 
Tổ 24, ấp 4, Xuân Thới Thượng 

214 

Nhà Bè 

Hiệp Phước Hẻm 688 Bải Cát Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè 

215 

Nhơn Đức 

Hẻm 1716 Lê Văn Lương Ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè 

216 
Một phần đường Nguyễn Bình, Âp 1, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè 

217 Hẻm 5 Tổ 3 Ấp 1 Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè 

218 Phú Xuân Hẻm 61 Nguyễn Bình Ấp 2 Phú Xuân 

219 
Phước Kiển 

Block E Chung Cư Phú Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước 

Kiển 

220 Hẻm 1419/4 ấp 1, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè 

221 Thị trấn Nhà Bè Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, Khu Phố 7, Thị Trấn Nhà Bè 

222 

Phú Nhuận 

1 Toà nhà SATRA 163 Phan Đăng Lưu P.1 

223 5 Hẻm 120 Thích Quảng Đức 

224 10 Tòa nhà Sogetraco, số 30 Đặng Văn Ngữ 

225 
Phường 11 

Hẻm 279/10B Huỳnh văn bánh 

226 Hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh 

227 Phường 9 Hẻm 19/50 Hồ Văn Huê 

228 

Tân Bình 

1 
333/7A Lê Văn Sỹ, P1, TB 

229 Cafe Trung Nguyên 249A Hoàng Văn Thụ 

230 

2 

139 Bạch Đằng 

231 Cà phê Trung Nguyên 104 Phổ Quang 

232 Quán cơm chay Huyền Trang số 64/28 Phổ Quang 

233 Toà nhà Gala Center số 415 Hoàng Văn Thụ 

234 

4 

Toà nhà số 01 Hoàng Việt 

235 Cửa hàng KFC, Vincom Plaza 15-17 Cộng Hoà 

236 Toà nhà Hải Âu 39B Trường Sơn 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

237 5/16 Đồ Sơn 

238 108/E5 Cộng Hoà 

239 

Chi nhánh 11 (Hnam mobile)- CT THNH TMDVDD Sao 

Việt - 206- 

208 Hoàng Văn Thụ 

240 6 Hẻm 123 Đất Thánh 

241 7 
Sạp rau số 19A chợ Nghĩa Hòa, ở đầu hẻm 42, đường 

Nghĩa Phát, từ 5h – 13h các ngày từ 09/6 đến 13/6 

242 9 Tầng 3 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long Quân 

243 
11 

106 Tái Thiết 

244 Kho hàng 93 Năm Châu 

245 
12 

Tầng 7, Tòa nhà FE Credit 144 Cộng Hòa 

246 Hẻm 2 Quách Văn Tuấn 

247 

13 

CS2 Blessed Music 302 Cộng Hòa phường 13 Tân Bình 

248 Khu nhà trọ 508/16/10 Trường Chinh 

249 Toà nhà tại địa chỉ 34-40 đường C1 

250 Tiệm hớt tóc số nhà 42 đường Thân Nhân Trung 

251 Số 596/16 Trường Chinh 

252 11A Nguyễn Quang Bích 

253 622/6 Cộng Hòa 

254 

14 

Số nhà 31 Bàu Cát 

255 Căn hộ 021 Chung cư Bàu Cát 1 

256 
Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Bà Quẹo số 503 

Trường Chinh 

257 1 phần hẻm 1006 Âu Cơ 

258 Số nhà 206/30 Đồng Đen 

259 Hẻm 62 Trương Công Định 

260 
15 

Tầng 16 Lô C Chung cư Phúc Yên 

261 22/38 Tống Văn Hên 

262 

Tân Phú 

Hiệp Tân 2/11/6/7 Nguyễn Văn Vịnh 

263 Phú Thạnh 1 phần đường Văn Cao 

264 

Phú Thọ Hòa 

Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch 

265 1 đoạn đường Lê Thúc Hoạch 

266 1 phần đường Lê Lư 

267 Phú Trung KDC 76 Hoàng Xuân Nhị 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

268 134/6 Khuông Việt (128B Kênh Tân Hóa) 

269 chung cư Huỳnh Văn Chính 2, phường Phú Trung 

270 1 phần đường Khuông Việt 

271 

Tân Quý 

1 phần đường Đô Đốc Lộc 

272 1 phần đường Lê Đình Thám 

273 Hẻm 50 Tân Quý 

274 1 đoạn đường Võ Công Tồn 

275 Tân Sơn Nhì 1 đoạn đường Hoa Bằng 

276 

Tân Thành 

59 Đường 30/4 

277 1 phần đường Thành Công 

278 CC 685 Âu Cơ 

279 

Tân Thới Hòa 

Hẻm 1 Nguyễn Văn Yến 

280 1 phần đường Nguyễn Văn Yến 

281 1 phần đường Lý Thánh Tông 

282 

Tây Thạnh 

229/64/30 Tây Thạnh 

283 KDC 39/40 Hồ Đắc Di 

284 KDC 9 Nguyễn Hữu Tiến 

285 Hẻm 266 Lê Trọng Tấn 

286 

KDC khu CTY TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS-

67 đường 

T4A 

287 Hẻm 76 Lê Trọng Tấn 

288 1 phần đường Bùi Xuân Phái 

289 Hẻm 229/64 Tây Thạnh 

290 

Thủ Đức 

Bình Chiểu 
Một phần tỉnh lộ 43 KP2 Phường Bình chiểu 

291 Chung cư S town 2A Đường Bình Chiểu 

292 Bình Thọ Một phần đường 13 khu phố 1 Bình Thọ 

293 

Hiệp Bình 

Chánh 

Hẻm 472/9 KVC, KP9,P.HBC 

294 16, đường 2, Kp 3, P. HBC 

295 28/5 đường 45, KP2 HBC 

296 54 KVC Khu phố 8 HBC 

297 19 Đường 36 KP8 HBC 

298 10/2A Đường 36, khu phố 8 HBC 

299 147 B Trưng Trắc KP6 HBC 

300 545 KVC KP8 HBC 
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TT Quận/ Huyện Phường xã Địa điểm phong tỏa 

301 28/4, đường 51, Kp8, phường Hiệp Bình Chánh 

302 1/5 Đường 45 kp6 Hiệp Bình Chánh 

303 
Một phần đường đường 51, Kp8, phường Hiệp Bình 

Chánh 

304 Một phần Đ 12, Hiệp Bình Chánh 

305 182/6 Đường Hiệp Bình KP8 HBC 

306 Đường 27 KP5 HBC 

307 Đường 37 KP7 HBC 

308 Đường 36 KP8 HBC 

309 

Hiệp Bình 

Phước 

70/2 Đường 2 Khu Phố 6, Hiệp Bình Phước 

310 Hẻm 740/25 quốc Lộ 13 KP4 Hiệp Bình Phước 

311 Một phần đường 11 Khu phố 3 Hiệp Bình Phước 

312 Hẻm 52/23/3 Đường 4 KP 6 Hiệp Bình Phước 

313 Nhà trọ E 5 49 Đường 11 khu phố 3 Hiệp Bình Phước 

314 Hẻm 90 Đường 4 KP6, Hiệp Bình Phước 

315 Hẻm 22/1 quốc lộ 13 Kp4 Hiệp Bình Phước 

316 Hẻm 52 đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước 

317 Hẻm 606/44 QL13 KP4 HBP 

318 72/11/6 đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước 

319 72/54 D1 Đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước 

320 Hiệp Phú Một phần hẻm 50 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú 

321 Linh Chiểu Một phần đường 17 KP 1 

322 
Linh Đông 

74/2/4 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức 

323 Hẻm 72/2 Đường 36 Phường Linh Đông 

324 Linh Tây Hẻm 96 Đường 9 phường Linh Tây 

325 Linh Xuân Đường 9 Khu Phố 5 Phường Linh Xuân 

326 

Thủ Đức 

Phú Hữu 

Khu vực cảng SP - ITC, khu phố 4, phường Phú Hữu 

327 Khu biệt thự Valora Kikyo, P. Phú Hữu 

328 

Block A, Chung cư EhomeS, phường Phú Hữu (tạm thời 

phong tỏa, 

chờ kết quả xét nghiệm) 

329 Một phần khu vực số 754 Võ Chí Công, phường Phú Hữu 

330 
Phước Long A 

Hẻm 33đường Thủy Lợi, phường Phước Long A 

331 Công ty LACO (564A, Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long A) 

332 Phước Long B Xung quanh hẻm 174 đường Dương Đình Hội 



 

 

 

34 
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333 Block B chung cư Flora Anh Đào, tổ 9, khu phố 6 

334 Block B Chung cư Fuji RESIDENCE, đường D1 

335 
Khu vực xung quanh hẻm 189 Dương Đình Hội, KP4, 

Phước Long B 

336 Một phần đườngTrần Thị Diệu, Tổ 9, KP3, Phước Long B 

337 

Tăng Nhơn Phú 

A 

Một phần đường Làng Tăng Phú, KP4, phường Tăng 

Nhơn Phú A 

338 
Khu vực Hẻm 69/4 đường 494, KP4, phường Tăng Nhơn 

Phú A 

339 
Khu vực (118/9 – 118/11) Man Thiện, KP5, phường Tăng 

Nhơn Phú A 

340 
Một phần đường 385, KP6, phường Tăng Nhơn Phú A 

(Chốt hẻm 1, 3, 

341 Một phần đường 106, KP6, phường Tăng Nhơn Phú A 

342 

Khu vực Hẻm 70 đường Lã Xuân Oai, KP7, phường Tăng 

Nhơn Phú 

A 

343 

Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, KP5, phường 

Tăng Nhơn 

Phú A 

344 
Xung quanh hẻm 5, đường 210, KP5, phường Tăng Nhơn 

Phú A 

345 

Khu vực Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7, phường 

Tăng Nhơn Phú 

A 

346 Phòng trọ 8/1 đường 244, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A 

347 

Tăng Nhơn Phú 

B 

Một phần đường 10, phường Tăng Nhơn Phú B 

348 

1 phần Đường 11 và 1 phần hẻm 59; toàn Hẻm 21, khu 

phố 2, phường 

Tăng Nhơn Phú B 

349 Một phần Hẻm 97 , đường 8, Phường Tăng Nhơn Phú B 

350 Một phần đường 2, Phường Tăng Nhơn Phú B 

351 Một phần Hẻm 73, khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B 

352 
Domino Pizza, Số 196 Lê Văn Việt, phường Tăng nhơn 

Phú B 

353 Một phần đường số 3, KP1, Phường Tăng Nhơn Phú B 

354 Một phần Đường 2 Phường Tăng Nhơn Phú B 
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355 
Một phần đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 

Phú B 

356 Khu vực Hẻm 89/1, Đường 8, phường Tăng Nhơn Phú B 

357 
Một phần đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 

Phú B 

358 

Tân Phú 

Phong tỏa từ số nhà 23/28 đến 23/50, đường 671, KP6, 

phường Tân 

Phú 

359 Một phần đường Lê Văn Việt, KP6, phường Tân Phú 

360 Một phần đường 138, KP4, phường Tân Phú 

361 Một phần Hẻm 150, KP4, phường Tân Phú 

362 Một phần đường 671, KP 6, phường Tân Phú 

363 

Thạnh Mỹ Lợi 

Lô B4, chung cư Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. 

364 Số 1, đường 63A 

365 Nhà trọ số 7, đường 64 

366 

Thảo Điền 

Một phần đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền 

367 
Tháp C2 chung cư TOPIC GARDEN (49, đường 66, Thảo 

Điền) 

368 Số 35 đường 59, Thảo Điền, TP Thủ Đức 

369 Số 29 Thảo Điền, TP Thủ Đức 

370 Số 14E Quốc Hương, Thảo Điền, TP Thủ Đức 

371 Thủ Thiêm Tầng 9 tòa nhà Sofic (10, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm) 

372 

Trường Thọ 

Hẻm 32/4 Đường 12 Kp 8 Phường Trường Thọ 

373 chung cư Metro part 159/21 KP 9 Trường Thọ 

374 Hẻm 78/4 đường 3, Kp8 
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